	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

THANH TRA SỞ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:  02 /KH-TTra
	Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 12 năm 2019


KẾ HOẠCH
CHI TIẾT CÔNG TÁC THANH TRA SỞ NĂM 2020



Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-STTTT ngày 18/12/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020, Thanh tra Sở trình phê duyệt Kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ triển khai cụ thể như sau: 

I. Mục tiêu: 
- Triển khai công tác thanh tra chuyên ngành năm 2020 theo Kế hoạch đã được phê duyệt về các lĩnh vực: Báo chí, Xuất bản, in, phát hành, phòng chống in lậu; Tần số vô tuyến điện; quản lý thuê bao di động trả trước; viễn thông, quảng cáo trên báo, đài, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội; 

- Tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng và các văn bản liên quan trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản QPPL trong lĩnh vực của ngành Thông tin và Truyền thông phục vụ công tác thanh tra chuyên ngành; 
- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; Thực hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng trong các hoạt động thuộc thẩm quyền. 
II. Nội dung chi tiết và phân công thực hiện (Bảng chi tiết kèm theo)./.
	Nơi nhận:

· Lãnh đạo Sở;

· Các phòng CM;

· Tổ PC, CCHC, KSTT

- Lưu: TTra2.

	PHÊ DUYỆT 

KT. GIÁM ĐỐC SỞ

PHÓ GIÁM ĐỐC
Đã ký
Bùi Đắc Thế
	CHÁNH THANH TRA

Đã ký     
Phạm Văn Báu


NỘI DUNG NHIỆM VỤ CHI TIẾT VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

(Kèm theo Kế hoạch chi tiết công tác thanh tra năm 2020) 

ĐVT: 1.000 đ

	TT
	Nội dung 
	Kinh phí thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người thực hiện
	Phối hợp

	I)
	Công tác Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành
	84.000
	Năm 2020
	
	

	1. 
	Kiểm tra định kỳ các đơn vị sử dụng Tần số VTĐ; 
	10.000
	Quý I
	
	

	-
	Xây dựng kế hoạch kiểm tra; 
	
	Tháng 1
	Bùi Xuân Bình
	

	-
	Tổ chức tiến hành kiểm tra; 
	
	Tháng 1
	Phạm Văn Báu
	Trung tâm 6

	-
	Báo cáo kết quả kiểm tra. 
	
	Thang 1
	Bùi Xuân Bình
	

	2. 
	Thanh tra việc vận chuyển hàng cấm qua đường bưu chính; 
	10.000
	Quý II
	
	PA03; 

Phòng BCVT

	-
	Xây dựng kế hoạch thanh tra; 
	
	Tháng 4
	Bùi Xuân Bình
	

	-
	Tổ chức tiến hành thanh tra; 
	
	Tháng 4
	Phạm Văn Báu
	

	-
	Dự thảo báo cáo kết quả, kết luận thanh tra. 
	
	Tháng 4
	Bùi Xuân Bình
	

	3. 
	Thanh tra tình trạng báo hóa Tạp chí, trang thông tin điện tử tổng hợp; 
	8.000
	Quý II
	
	PA03; 

Phòng TTBCXB

	-
	Xây dựng kế hoạch thanh tra;
	
	Tháng 5
	Phạm Văn Báu
	

	-
	Tổ chức tiến hành thanh tra;
	
	Tháng 5
	Phạm Văn Báu
	

	-
	Dự thảo báo cáo kết quả, kết luận thanh tra. 
	
	Tháng 5
	Phạm Văn Báu
	

	4. 
	Kiểm tra hoạt động của một số phóng viên, cộng tác viên, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, việc tuân thủ tôn chỉ, mục đích hoạt động của cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh; 
	5.000
	Quý II
	
	PA03; 
Phòng TTBCXB

	-
	Xây dựng kế hoạch kiểm tra; 
	
	Tháng 6
	Nguyễn Mỹ Dung
	

	-
	Tổ chức tiến hành kiểm tra; 
	
	Tháng 6
	Phạm Văn Báu
	

	-
	Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra. 
	
	Tháng 6
	Nguyễn Mỹ Dung
	

	5. 
	Phối hợp Công an tỉnh, Cục QLTT tỉnh thu thập các tài khoản và tổ chức Thanh tra các tài khoản fanpage trên mạng xã hội dùng để hoạt động quảng cáo, kinh doanh, đưa tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên mạng xã hội; 
	10.000
	Quý III
	
	PA03; Cục QLTT tỉnh; Phòng VHTT; Phòng TTBCXB

	-
	Xây dựng kế hoạch kiểm tra; 
	
	Tháng 7
	Bùi Xuân Bình
	

	-
	Tổ chức tiến hành kiểm tra; 
	
	Tháng 7
	Phạm Văn Báu
	

	-
	Báo cáo kết quả kiểm tra. 
	
	Thang 7
	Bùi Xuân Bình
	

	6. 
	Thanh tra việc chấp hành các quy định về Truyền hình trả tiền;  
	10.000
	Quý III
	
	PA03;

Phòng BCVT

	-
	Xây dựng kế hoạch thanh tra; 
	
	Tháng 8
	Nguyễn Mỹ Dung
	

	-
	Tổ chức tiến hành thanh tra; 
	
	Tháng 8
	Phạm Văn Báu
	

	-
	Dự thảo báo cáo kết quả, kết luận thanh tra. 
	
	Tháng 8
	Nguyễn Mỹ Dung
	

	7. 
	Thanh tra việc chấp hành quy định về quảng cáo trên báo, đài và trên mạng InterNet thuộc địa bàn tỉnh theo Chỉ thị 17/2017/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 
	5.000
	Quý III
	
	PA03; 

Phòng TTBCXB

	-
	Xây dựng kế hoạch thanh tra; 
	
	Tháng 9
	Nguyễn Mỹ Dung
	

	-
	Tổ chức tiến hành thanh tra; 
	
	Tháng 9
	Phạm Văn Báu
	

	-
	Dự thảo báo cáo kết quả, kết luận thanh tra. 
	
	Tháng 9
	Nguyễn Mỹ Dung
	

	8. 
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phát hành lịch blốc; về tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm và các sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm; điều kiện hoạt động in, cơ sở in, nhập khẩu thiết bị in; 
	8.000
	Quý IV
	
	PA03; Đội LN PCIL tỉnh; Phòng TTBCXB

	-
	Xây dựng kế hoạch thanh tra; 
	
	Tháng 11
	Nguyễn Mỹ Dung
	

	-
	Tổ chức tiến hành thanh tra; 
	
	Tháng 11
	Phạm Văn Báu
	

	-
	Báo cáo kết quả, kết luận thanh tra. 
	
	Thang 11
	Nguyễn Mỹ Dung
	

	9. 
	Tổ chức các cuộc thanh tra đột xuất các lĩnh vực khi có dấu hiệu vi phạm theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở. 
	10.000
	
	Thanh tra Sở
	PA03;

Các phòng CM Sở

	10. 
	Chế độ bồi dưỡng công chức thanh tra thực hiện các cuộc thanh tra theo Quyết định số 12/2014/QĐ-TTG ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ 
	8.000
	
	Thanh tra Sở
	Văn phòng Sở

	II)
	Công tác Pháp chế: 
	33.000
	Năm 2020
	
	

	1. 
	Chi hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật hàng năm (Theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ)
	5.000
	
	
	

	2. 
	Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 
	
	Tháng 02
	Tổ Pháp chế;


	Các phòng CM Sở

	3. 
	Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật theo kế hoạch
	5.000
	Theo KH PBGDPL
	Tổ Pháp chế;


	Các phòng CM Sở, các P. VHTT

	4. 
	Xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 và tổ chức thực hiện kiểm soát TTHC
	16.000
	Tháng 2
	Tổ kiểm soát TTHC
	Các phòng; Tổ KSTTHC

	5. 
	Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 
	
	Tháng 03
	Tổ Pháp chế;
	Các phòng; 

Tổ pháp chế

	6. 
	Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và tổ chức thực hiện 
	5.000
	Tháng 03
	Tổ Pháp chế;
	Tổ Pháp chế

	7. 
	Đôn đốc, theo dõi công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xây dựng văn bản QPPL  
	
	Th.xuyên
	Tổ Pháp chế;
	Các phòng CM Sở

	8. 
	Báo cáo công tác Pháp chế, TTPBGDPL 
	2.000
	6 tháng, năm
	Tổ Pháp chế;


	Các phòng CM Sở

	9. 
	Góp ý xây dựng văn bản QPPL 
	Theo Công văn
	Thanh tra Sở
	Các phòng CM Sở
	

	III)
	Công tác Tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: 
	10.000
	Thường xuyên
	Tổ Tiếp công dân
	Các phòng CM

	1. 
	Thực hiện nhiệm vụ Tiếp công dân theo Quyết định số 108/QĐ-STTTT ngày 25/9/2019 của Giám đốc Sở
	
	
	Tổ tiếp công dân
	

	2. 
	Tiếp nhận, lưu trữ, phân loại, xử lý đơn thư theo Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014
	
	
	Bùi Xuân Bình
	

	3. 
	Phối hợp tham mưu giải quyết đơn thuộc thẩm quyền
	
	
	Tổ tiếp công dân
	

	IV
	Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí: 
	
	Năm 2020
	
	

	1. 
	Xây dựng Kế hoạch phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2020
	
	Tháng 3
	Nguyễn Mỹ Dũng
	Văn phòng Sở

	2. 
	Triển khai công tác kê khai tài sản thu nhập
	
	Tháng 12
	Nguyễn Mỹ Dũng
	Văn phòng Sở

	3. 
	Thực hiện chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực nội chính,  phòng chống tham những, lãng phí theo văn bản
	
	Theo văn bản
	Nguyễn Mỹ Dũng
	Văn phòng Sở

	V)
	Triển khai Kế hoạch 357/KH-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet” 
	270.000
	Năm 2020
	287.500
	Ban chủ nhiệm Đề án của BTTTT; Các phòng CM; Trung tâm CNTT-TT;  PA03

	1. 
	Biên soạn tài liệu, tổ chức tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cơ quan, đơn vị và người dân trong phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet. 
	20.000
	Cả năm
	Phòng TTBCXB;


	Các Sở, Ban, Ngành; UBND cấp huyện 



	2. 
	Tổ chức 04 lớp tập huấn, đào tạo, trang bị những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng thanh tra ngành Thông tin và Truyền thông và các lực lượng tham gia phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet thuộc địa bàn tỉnh,  (theo Quyết định 1278/QĐ-BTTTT ngày 03/8/2017).
	85.000
	Quý II, III
	Thanh tra Sở
	Ban Chủ nhiệm Đề án; Thanh tra Bộ

	3. 
	Mua sắm các phần mềm, thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng cho lực lượng thanh tra Thông tin và Truyền thông và các lực lượng tham gia phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet (theo Quyết định 1278/QĐ-BTTTT ngày 03/8/2017). 
	75.000
	Quý II, III
	Thanh tra Sở
	Văn phòng Sở

	4. 
	Phối hợp Công an tỉnh thu thập, lập danh sách tài khoản và chủ thể các tài khoản, tên miền, Fanpage vi phạm để điều tra, xử lý hành vi vi phạm về cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
	30.000
	Cả năm
	Thanh tra Sở
	Phòng CM;

Công an tỉnh

	5. 
	Rà soát và sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả các văn bản hiện có về phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet phù hợp với yêu cầu thực tiễn;
	10.000
	Cả năm
	Tổ pháp chế
	Phòng CM; 

Sở Tư pháp

	6. 
	Tổ chức Hội thảo cấp tỉnh về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng. 
	50.000
	Quý III
	Thanh tra Sở
	Phòng CM;

Cơ quan liên quan

	VI
	Thực hiện nhiệm vụ của Đội liên ngành phòng chống in lậu tỉnh. 
	20.000
	Theo KH của Đội
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	Các phòng CM

	VII
	Một số nhiệm vụ khác 
	22.500
	
	
	

	1. 
	Phối hợp với Thanh tra Bộ, Trung tâm Tần số VTĐ khu vực 6, Đội LN PCIL tỉnh triển khai các nhiệm vụ (theo Kế hoạch của Thanh tra Bộ, Trung tâm Tần số VTĐ khu vực 6, Đội LN PCIL tỉnh) 
	
	Theo KH của Thanh tra Bộ, Trung tâm 6
	TTra Bộ; Trung tâm Tần số KV6
	Thanh tra Sở;

Các phòng CM Sở

	2. 
	Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho CBCC Thanh tra Sở và Đội liên ngành PCIL tỉnh 
	15.000
	Theo văn bản chỉ đạo
	Thanh tra Sở
	Văn phòng Sở

	3. 
	Triển khai may trang phục thanh tra theo Thông tư 73/2015/TTLT-BTC-TTCP của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ 
	7.500
	
	Thanh tra Sở
	Thanh tra tỉnh

	4. 
	Thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, Ban chỉ đạo 389 
	
	
	Phạm Văn Báu
	

	5. 
	Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở, Bộ TT&TT chỉ đạo. 
	
	Theo văn bản chỉ đạo
	Thanh tra Sở
	Các phòng CM Sở

	6. 
	Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ.
	
	Tháng, Quý, 6 tháng, năm
	Theo lĩnh vực phụ trách
	Các phòng CM Sở

	
	Tổng cộng:
	439,500
	
	
	


(Bằng chữ: Bốn trăm, ba mươi chín triệu đồng, năm trăm ngàn đồng chẵn)
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